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lượng
Tỉ lệ %

Số 

lượng
Tỉ lệ %
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lượng
Tỉ lệ %
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lượng
Tỉ lệ %
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Số 

lượng
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Số 

lượng
Tỉ lệ %

Số 

lượng
Tỉ lệ %

1 3 13.6 19 86.4 0 0 3 13.6 19 86.4 0 0 3 13.6 19 86.4 0 0

2 9 24.3 28 75.7 0 0 9 24.3 28 75.7 0 0 8 21.6 24 64.9 5 13.5

3 25 89.3 3 10.7 0 0 25 89.3 3 10.7 0 0 18 64.3 10 35.7 0 0

4 12 37.5 20 62.5 0 0 12 37.5 20 62.5 0 0 9 28.1 23 71.9 0 0

CỘNG 49 41.2 70 58.8 0 0 49 41.2 70 58.8 0 0 38 31.9 76 63.9 5 4.2

Số 

lượng
Tỉ lệ %

Số 

lượng
Tỉ lệ %

Số 

lượng
Tỉ lệ %

Số 

lượng
Tỉ lệ %

Số 

lượng
Tỉ lệ %

Số 

lượng
Tỉ lệ %

1 3 13.6 19 86.4 0 0 3 13.6 19 86.4 0 0

2 9 24.3 28 75.7 0 0 9 24.3 24 64.9 4 10.8

3 14 50 14 50 0 0 11 39.3 17 60.7 0 0

4 9 28.1 23 71.9 0 0 10 31.3 22 68.8 0 0

CỘNG 35 29.4 84 70.6 0 0 33 27.7 82 68.9 4 3.4

An Lạc, ngày 15 tháng 11 năm 2023

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thị Xuân Hoa

Cần cố gắng

KHỐI

Trung thực Trách nhiệm

Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng

Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

  TRƯỜNG TH AMA KHÊ

THỐNG KÊ PHẨM CHẤT - THỜI ĐIỂM GIỮA KỲ 1

NĂM HỌC 2023 - 2024

KHỐI

Yêu nước Nhân ái Chăm chỉ

Tốt Đạt
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